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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 THÁNG 4 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XXVIII – NĂM 2024 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN Ngày thi: 06/04/2024 

LÊ QUÝ ĐÔN MÔN THI:     LỊCH SỬ - KHỐI: 11 
 THỜI GIAN: 180 phút 

Hình thức làm bài: Tự luận 

Đề thi có 02 trang 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Thí sinh làm mỗi câu trên một tờ giấy riêng và ghi rõ câu số mấy ở trang 1 của mỗi tờ giấy thi 

 

Câu 1 (4,0 điểm) 

“Khi đánh giá chủ nghĩa tư bản hiện đại, cần cân nhắc cả hai mặt. Một mặt, đúng là những 

khuyết tật của nó, những mâu thuẫn của nó, những cặn bã của nó, vẫn chưa mất đi. Nhưng mặt 

khác, năng lực phát triển và tự cải tạo của nó, khả năng thích ứng của nó với điều kiện mới, rõ 

ràng không nhỏ.” 

GS.TS Vũ Văn Hiền, Nhận thức về chủ nghĩa tư bản hiện đại, https://vov.vn/vov-binh-luan/nhan-

thuc-ve-chu-nghia-tu-ban-hien-dai-153090.vov, ngày 26-8-2010 

Bằng những kiến thức chọn lọc về chủ nghĩa tư bản hiện đại, anh/chị hãy trình bày quan 

điểm của mình về nhận định trên. 

Câu 2 (4,0 điểm) 

a) Hoàn thành bảng tóm tắt các cuộc khởi nghĩa trong thời kì Bắc thuộc sau 

Tên cuộc khởi nghĩa Thời gian Địa điểm Quân xâm lược Kết quả 

Khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng 

(1) Giao Chỉ, 

Cửu Chân, 

Nhật Nam 

(2) - Đánh đuổi thái thú Tô Định, 

giành lại nền tự chủ. 

- Kháng chiến thất bại 

(3) 248 Cửu Chân Nhà Ngô (4) 

Khởi nghĩa Lí Bí (5) Giao Châu (6) - Đánh chiếm được thành 

Long Biên; khôi phục nền độc 

lập, dựng nước Vạn Xuân. 

- Kháng chiến thất bại 

Khởi nghĩa Phùng 

Hưng 

766-791 (7) Nhà Đường (8) 

b) Theo anh/chị, vì sao Việt Nam có thể giành lại độc lập sau hơn 1000 năm Bắc thuộc? 

Câu 3 (4,0 điểm) 

a) Trên cơ sở trình bày một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thành công hoặc không 

thành công (tự chọn) trong lịch sử Việt Nam trước năm 1945, anh/chị hãy phân tích vai trò của 

khối đại đoàn kết dân tộc. 

b) Hãy đóng vai một nhà lãnh đạo đưa ra các giải pháp để giữ gìn, phát huy khối đại đoàn 

kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay. 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 4 (4,0 điểm) 

“... là một ông vua thông minh, thờ mẹ rất có hiếu, ở với bề tôi đãi lấy lòng thành. Ngài trị 

vì được 38 năm, sửa sang được nhiều việc chính trị, mở mang sự học hành, chỉnh đốn các việc vũ 

bị, đánh dẹp nước Xiêm, nước Lào, mở thêm bờ cõi, khiến cho nước Nam... bấy giờ được văn 

minh thêm ra và lại lừng lẫy một phương, kể từ xưa đến nay chưa bao giờ cường thịnh như vậy.” 

Trần Trọng Kim (2006), Việt Nam sử lược, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr. 99. 

Đoạn trích trên đây đề cập đến vị vua nào? Hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về cuộc cải 

cách do vị vua đó tiến hành. 

Câu 5 (4,0 điểm) 

Cho đoạn thông tin sau: 

Tháng 2-1947, Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man đã phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống lại 

Liên Xô và và các nước xã hội chủ nghĩa. Để triển khai chiến lược này, Mỹ đã công bố kế hoạch 

Mác-san (6-1947), thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1950), Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (SEATO, 1954),… Trước tình hình đó, Liên Xô và các nước Tây Âu thành 

lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV, 1949) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (5-1955). 

Với sự ra đời của Học thuyết Tơ-ru-man (Mỹ), Học thuyết Đa-nốp (Liên Xô) và sự thành 

lập các khối quân sự và kinh tế đối lập, cuộc đối đầu giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 

nghĩa kéo dài từ năm 1947 đến năm 1989. Tại cuộc gặp thượng đỉnh tại I-an-ta (12-1989), Tổng 

thống Mỹ Bút-sơ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp tuyên bố kết thúc Chiến 

tranh lạnh. 

a) Tìm các lỗi sai trong đoạn thông tin trên và sửa lại cho đúng. 

b) Phân tích các tác động của việc kết thúc Chiến tranh lạnh đối với thế giới. Từ đó, anh/chị 

có suy nghĩ gì về vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời kì hậu Chiến tranh lạnh? 

 

 

..........................HẾT…………………. 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

Họ tên thí sinh:………………………………………………. SBD:………………………………….. 

Trường: ……………………………………………………….Tỉnh/ Thành phố:…………………….. 


